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                                       KẾ HOẠCH 

Sản xuất vụ Đông xuân năm 2023-2024 
 

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND huyện Cát Tiên 

về kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2023-2024. Ủy ban nhân dân xã Nam Ninh 

xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2023-2024 trên địa bàn với nội dung 

chủ yếu như sau: 

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ  

1. Những chỉ tiêu chính 

Tổng diện tích gieo trồng: 653ha. Tổng sản lượng lương thực: 4.222,3 tấn 

(thóc 4.182,1 tấn; ngô 40,20 tấn); 

Trong đó: 

a) Cây lương thực 

- Cây lúa: Diện tích gieo sạ 625ha, năng suất bình quân 66,9tạ/ha, sản lượng 

4.182,1 tấn, chiếm 99.04% tổng sản lượng lương thực vụ Đông xuân.  

Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao 595ha, năng suất bình quân 67 tạ/ha, 

sản lượng 3.852,5 tấn, đạt 92,11% tổng sản lượng thóc; Diện tích lúa chất lượng 

cao theo hướng hữu cơ 20ha, năng suất bình quân 65,8 tạ/ha, sản lượng 131,6 tấn, 

đạt 3,14% tổng sản lượng thóc. 

- Cây ngô: Diện tích 6 ha, năng suất bình quân 67 tạ/ha, sản lượng 40,2 tấn. 

b) Cây thực phẩm (Cây rau xanh các loại): Diện tích 12 ha, năng suất bình 

quân 100 tạ/ha, sản lượng 120 tấn.  

c) Cây đậu các loại: Diện tích 2ha, năng suất bình quân 7 tạ/ha, sản lượng 1,4 

tấn. 

2. Nhiệm vụ 

- Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất theo hướng an toàn, phấn đấu đạt và 

vượt các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng; góp phần nâng cao giá trị thu 

nhập trên đơn vị diện tích. 

- Tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với hợp đồng tiêu thụ 

sản phẩm.   

- Chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất, phòng trừ sâu bệnh 

hại; dự tính dự báo chính xác, kịp thời các loại dịch hại cây trồng.  

- Bố trí lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng hợp lý. Tăng cường các biện pháp 

chống hạn, đảm bảo đủ nước tưới, tiêu kịp thời. 



 

II. MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ BÁO 

1. Dự báo tình hình sâu bệnh hại 

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến 
phức tạp khó lường gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp và làm tăng nguy cơ 
phát sinh sâu bệnh trên cây trồng. Ngoài ra, việc sản xuẩt liên tục cùng một loại 
cây trồng; vệ sinh đồng ruộng không đảm bảo, không đủ thời gian cách ly nên 
nguy cơ sâu bệnh lây lan từ vụ trước sang vụ sau là rất cao. 

Dự báo vụ Đông xuân năm 2023 - 2024 có nguy cơ phát sinh rầy nâu, bệnh 

vàng lùn - lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá lúa, đặc biệt là dịch 

rầy nâu hại lúa vào cuối vụ... nếu không có biện pháp phòng trừ, khống chế kịp 

thời sẽ có nguy cơ bùng phát thành dịch trên diện rộng. Ngoài ra tình hình phát 

sinh chuột, ốc bươu vàng gây hại cũng cần được quan tâm theo dõi và phòng trừ 

tốt ngay từ đầu vụ. Vì vậy, đế công tác phòng trừ sâu bệnh hại có hiệu quả cần 

thực hiện vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ; đồng thời tăng cường điều tra, theo dõi và 

làm tốt công tác dự tính, dự báo sự phát sinh của các đối tượng sâu bệnh hại để 

chủ động phòng trừ kịp thời, không để phát sinh thành dịch. 

2. Dự báo tình hình hạn hán, ngập úng 

2.1. Tình hình hạn hán. 

Hiện nay tình hình thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, hiện tại mực nước tại 

các hồ chứa, đập dâng, nguồn nước các sông, suối dâng cao, đảm bảo tưới tiêu 

phục vụ cho sản xuất vụ Đông xuân năm 2023-2024. Đề nghị Ban nhân dân các 

thôn tập trung vận động nhân dân nạo vét kênh mương có giải pháp quản lý chặt 

chẽ các nguồn nước ở các hồ, đập để đảm bảo tưới, tiêu cho cả vụ Đông xuân; 

tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tưới tiết kiệm nước, tổ chức tưới luân phiên, 

tưới hỗ trợ để đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác quản 

lý, vận hành các công trình thủy lợi, công tác điều tiết nước hợp lý phục vụ sản 

xuất và chống hạn, tránh tình trạng xả nước tràn lan để nhân dân tự ý xuống giống 

không theo thời vụ. 

2.2. Tình hình ngập úng 

Dự báo cuối vụ lũ nội đồng, lũ từ các suối trong khu vực tạo ra, có thể xảy ra 

ngập úng cục bộ ở một số thôn như Ninh Hạ, Mỹ Nam, Mỹ Bắc và một phần của 

các thôn còn lại đối với những chân đất vùng trũng, vùng ven các lòng bầu. Vì vậy, 

cần bố trí thời vụ hợp lý, đặc biệt các vùng trũng, vùng thường bị ngập úng làm 

mất giống với phương châm nước rút đến đâu chủ động xuống giống tới đó. (chú ý 

khu vực vùng trũng lên sản xuất các loại giống lúa ngắn ngày nhằm tránh hạn cuối 

vụ). 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Thời vụ sản xuất 



1.1. Cây lúa 

Được chia làm 02 trà gieo sạ cụ thể như sau:  

Trà 01: Tổng diện tích 130 ha: Thôn Mỹ Nam 30 ha, Mỹ Bắc 20 ha, Ninh 

Hậu 30 ha; Ninh Hạ 50 ha thời gian gieo sạ dự kiến từ ngày 20/10 đến ngày 05/11  

Trà 02: Tổng diện tích 495 ha; gồm các thôn: Ninh Hạ, Ninh Đại, Ninh 

Trung, Ninh Hậu và diện tích còn lại Mỹ Bắc, Mỹ Nam. Thời gian gieo sạ dự kiến 

từ 06/11 đến 25/11/2023 

1.2 Ngô, đậu và cây trồng khác 

Thời gian xuống giống dự kiến từ 15/11 đến 25/11/2023, chủ yếu là các diện 

tích không thực hiện xuống giống trồng lúa còn lại trong tổng diện tích. 

2. Cơ cấu giống sản xuất vụ Đông xuân năm 2023-2024 

2.1. Cơ cấu giống 

a) Cây lúa 

Cơ cấu giống: Sử dụng giống OM6162, OM4900, OM 5451, lúa thơm 
RVT, ST 25, Đài thơm 8 

b) Cây ngô:  Sử dụng các giống ngô lai NK54, C919, CP555, ngô nếp MX4, 

MX6, NK66, NK67, MX10. 

* Định mức giống sản xuất đối với một số cây trồng chính 

- Giống lúa 

+ Đối với giống xác nhận: 120 kg/ha. 

+ Đối với giống nguyên chủng: 100 - 120 kg/ha. 

- Giống ngô 15 kg/ha. 

- Giống đậu: 22 – 25 kg/ha. 

* Nguồn giống 

 Nguồn giống tại các đại lý cung cấp giống trên địa bàn huyện (có nguồn gốc 

xuất xứ từ các công ty có uy tín và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn....). hoặc từ 

các chương trình hỗ trợ ngân sách nhà nước của huyện. 

3. Công tác bảo vệ thực vật 

Để ngăn chặn sự lây lan nguồn sâu bệnh từ vụ Mùa, sang vụ Đông xuân, 

cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất, cụ thể như sau: 

 - Sau khi thu hoạch vụ Mùa năm 2023 tiến hành xử lý rơm rạ, cỏ dại, vệ 

sinh đồng ruộng sạch sẽ, cày ải, bón vôi xử lý đất, sử dụng các chế phẩm sinh học 

để vệ sinh đồng ruộng trước khi sản xuất như Sumitri, nấm Trichoderma.... 

- Xử lý hạt giống để loại trừ một số nấm bệnh trước khi gieo sạ. Tổ chức 

xuống giống tập trung, đồng loạt để dễ quản lý và kiểm soát dịch bệnh. 

- Sử dụng chế phẩm nấm xanh Metarhizum Anisoplie trong phòng trừ rầy 

nâu hại lúa để bảo vệ các loài thiên địch và môi trường; đồng thời nâng cao chất 



lượng nông sản. Cung cấp chất dinh dưỡng cân đối, đầy đủ ở từng thời kỳ sinh 

trưởng của cây lúa, bón cân đổi các yếu tố N-P-K và phân khoáng đồng thời bổ 

sung phân vi lượng để tăng sức đề kháng cho cây trồng. Sử dụng các loại thuốc 

BVTV theo nguyên tắc 4 đúng. Áp dụng quy trình sản xuất lúa 3 giảm 3 tăng, 1 

phải 5 giảm để tăng năng suất và hiệu quả sản xuất. 

- Thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn nông dân áp dụng tốt biện pháp 

phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM. Tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng... ngay từ đầu 

vụ. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Ban chỉ đạo sản xuất Nông nghiệp 

- Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 

2023-2024, theo dõi, tổng hợp và tham mưu cho UBND xã về công tác chỉ đạo sản 

xuất. 

- Triển khai phương án phòng, chống sâu bệnh hại lúa trên diện tích vụ Đông 

xuân 2023-2024 

- Chỉ đạo, đôn đốc nhân viên Khuyến nông, Trưởng thôn triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch rầy nâu,vàng lùn, chuột… Thường xuyên kiểm 

tra, báo cáo đề xuất UBND xã giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường bám sát địa bàn để nắm bắt tình 

hình và giúp các thôn trong công tác chống dịch đồng thời thực hiện việc kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch và báo cáo tình hình về thường trực Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh cây trồng. 

- Hướng dẫn nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp chủ động 

làm việc với các doanh nghiệp, HTX thu mua, chế biến sản phẩm nông sản để gắn 

việc sản xuất với liên kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông sản.  

- Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các công trình 

thủy lợi, để đảm bảo nước tưới phục vụ cho cả vụ sản xuất Đông xuân năm 2023-

2024 và thực hiện tốt công tác chống hạn. Xây dựng kế hoạch tưới cụ thể từng 

vùng, từng công trình, thông báo cho nông dân biết để chủ động trong sản xuất. 

Phối hợp với các thôn thực hiện tốt công tác điều tiết dẫn thủy ở từng công trình 

nhằm đảm bảo phát huy năng lực của các công trình ở mức cao nhất. 

b) Nhân viên Khuyến nông xã 

- Chịu trách nhiệm về công tác hướng dẫn chuyển giao KHKT thâm canh cây 

trồng, kỹ thuật phòng trừ các loại sâu bệnh hại. Tăng cường công tác dự tính, dự 

báo và phối hợp với đài Truyền thanh xã thông tin kịp thời về tình hình phát sinh, 

phát triển của các đối tượng sâu bệnh hại để nông dân chủ động phòng trừ. 

- Định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ sản xuất (Theo từng giai đoạn sinh 

trưởng) và tình hình sâu bệnh gây hại về UBND xã để tổng hợp chỉ đạo. 

c) Đối với Ban nhân dân các thôn 



Chịu trách nhiệm tuyên truyền, hướng dân về công tác chỉ đạo sản xuất vụ 

Đông xuân 2023-2024 của thôn mình quản lý. 

+ Trên cơ sở kế hoạch của xã, các thôn xây dựng và triển khai kế hoạch sản 

xuất vụ Đông xuân năm 2023-2024 chi tiết của thôn. 

+ Tổ chức huy động nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để 

đảm bảo cho công tác tưới, tiêu thuận lợi phục vụ sản xuất. 

+ Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện theo đúng cơ cấu giống và thời vụ đã đề ra 

(không để sản xuất tự phát các giống lúa mới, giống lúa nếp không rõ nguồn gốc, 

không có liên kết sản xuất chặt chẽ); đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc sản 

xuất ngay từ đầu vụ để sớm nắm bắt tình hình và kịp thời trong công tác chỉ đạo. 

Tổ chức cho nông dân xuống giống tập trung, đồng loạt, không để xảy ra tình trạng 

sản xuất rải rác, tự phát dẫn đến phát sinh sâu bệnh hoặc hạn hán gây thiệt hại cho 

sản xuất. 

+ Tổ chức hướng dẫn, khuyến cáo nông dân chuyển đổi diện tích lúa bấp bênh 

(không chủ động nước tưới) sang trồng ngô thương phẩm để đảm bảo năng suất, 

sản lượng theo kế hoạch. 

d) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chăm sóc, 

phòng trừ sâu bệnh hại, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất. Chỉ đạo Ban 

công tác Mặt trặt, các chi hội thôn vận động và tổ chức cho hội viên, đoàn viên và 

nhân dân nạo vét kênh mương, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ để phục vụ sản 

xuất. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2023-2024. Đề 

nghị các ngành, đoàn thể liên quan, Ban nhân dân các thôn tổ chức thực hiện đạt 

hiệu quả.  
 

Nơi nhận                                                                                   
- Phòng NN&PTNT;  

- TT ĐU – HĐND;                                                                         

- CT, PCT UBND xã;                                                                          

- Thành viên BCĐ SXNN;  

- MTTQ và các đoàn thể;                                                                                                                                     
- Các ông(bà) Trưởng thôn; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu VT.   

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Bình 
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